
BUỔI GIỜ THỨ NGÀY

1 ENG 356 Đọc 4 2 24 X28SG3 _NNA_T 7 IV ThS. Phan Thị Tịnh Tâm 917981561 CHIỀU 13h30 7 03/08/2024 1.2

2 CIE 321 Vật Liệu Xây Dựng 2 12 X28SG3 _XDD_T 7 IV ThS. Vũ Văn Nhân 325005268 CHIỀU 13h30 7 03/08/2024 1.1

3 LAW 207 Luật thương mại 1 2 5 X28SG3 _VLK_T 7 IV ThS. Mai Thị Mai Hương 916262099 CHIỀU 13h30 7 03/08/2024 4.1

4 ACC 414 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 13 X28SG2 _KTH_T 8 IV ThS. Hồ Thị Phi Yến 905222155 CHIỀU 13h30 7 03/08/2024 1.3

5 IS 401 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu 3 8 X28SG2 _TPM_T 8 IV ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc 905892893 CHIỀU 13h30 7 03/08/2024 2.1

6 ENG 357 Viết 4 2 24 X28SG3 _NNA_T 7 IV ThS. Lê Thị Kim Uyên 905545549 CHIỀU 15h00 7 03/08/2024 1.2

7 CIE 322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 1 12 X28SG3 _XDD_T 7 IV ThS. Vũ Văn Nhân 325005268 CHIỀU 15h00 7 03/08/2024 1.1

8 BNK 405 Nghiệp vụ Bảo hiểm 2 5 X28SG3 _VLK_T 7 IV ThS. Trần Đình Uyên 982150369 CHIỀU 15h00 7 03/08/2024 4.1

9 ACC 304 Kế toán tài chính 2 3 13 X28SG2 _KTH_T 8 IV TS. Lê Anh Tuấn 914741989 CHIỀU 15h00 7 03/08/2024 1.3

10 CS 403 Công Nghệ Phần Mềm 3 8 X28SG2 _TPM_T 8 IV ThS. Phạm Văn Dược 905402598 CHIỀU 15h00 7 03/08/2024 2.1

11 ENG 358 Nghe 4 2 24 X28SG3 _NNA_T 7 IV ThS. Huỳnh Vũ Chí Tâm 988490225 CHIỀU 16h30 7 03/08/2024 1.2

12 CIE 403 Kỹ Thuật Thi Công 2 12 X28SG3 _XDD_T 7 IV ThS. Phạm Quang Nhật 905167890 CHIỀU 16h30 7 03/08/2024 1.1

13 LAW 323 Luật công pháp Quốc tế 2 5 X28SG3 _VLK_T 7 IV ThS. Lê Thị Xuân Phương 976528435 CHIỀU 16h30 7 03/08/2024 4.1

14 ACC 452 Kế toán tài chính nâng cao 3 13 X28SG2 _KTH_T 9 V ThS. Hồ Thị Phi Yến 905222155 CHIỀU 16h30 7 03/08/2024 1.3

15 IS 384 Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử 3 8 X28SG2 _TPM_T 8 IV ThS. Phan Long 903333080 CHIỀU 16h30 7 03/08/2024 2.1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÖC

LỊCH THI KTHP CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA    -    NĂM HỌC:  2023 - 2024

KHÓA: X28 (TS ĐỢT: 2)  -  HỌC KỲ: 4 + 5 (Đợt học: 8 + 9)  &  X28 (TS Đợt 3)  -  HỌC KỲ: 4 (Đợt học: 7 + 8)

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH, KẾ TOÁN, XÂY DỰNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ LUẬT KINH TẾ
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16 ENG 359 Nói 4 2 24 X28SG3 _NNA_T 7 IV ThS. Mai Thanh Hùng 919964400 TỐI 18h00 7 03/08/2024 1.2

17 MEC 202 Cơ lý thuyết 2 2 12 X28SG3 _XDD_T 7 IV TS. Trần Thu Hiền 981083599 TỐI 18h00 7 03/08/2024 1.1

18 LAW 308 Luật dân sự 2 2 5 X28SG3 _VLK_T 7 IV ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 944227498 TỐI 18h00 7 03/08/2024 4.1

19 MGO 403 Các mô hình ra quyết định 3 13 X28SG2 _KTH_T 9 V TS. Nguyễn Đức Hiền 905120240 TỐI 18h00 7 03/08/2024 1.3

20 CS 416 Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật nâng cao 3 8 X28SG2 _TPM_T 9 V TS. Huỳnh Bá Diệu 914146868 TỐI 18h00 7 03/08/2024 2.1

28 X28SG2 _NNA_T 1.2

24 X28SG3 _NNA_T 1.3

26 LAW 369 Luật Môi trường 2 10 X28SG2 _VLK_T 9 V ThS. Mai Thị Mai Hương 916262099 SÁNG 7h30 CN 04/08/2024 4.1

27 MGO 301 Quản trị Hoạt động & Sản xuất 3 13 X28SG2 _KTH_T 8 IV ThS. Lê Hoàng Thiên Tân 978934400 SÁNG 7h30 CN 04/08/2024 1.1

28 CS 414 Lập Trình Winforms: VB.NET/C#.NET 3 8 X28SG2 _TPM_T 9 V ThS. Hồ Lê Viết Nin 905455246 SÁNG 7h30 CN 04/08/2024 2.1

28 X28SG2 _NNA_T 1.2

24 X28SG3 _NNA_T 1.3

30 LAW 375 Luật tài chính 2 10 X28SG2 _VLK_T 9 V ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết 813824743 SÁNG 9h00 CN 04/08/2024 4.1

31 MGT 403 Quản trị chiến lược 3 13 X28SG2 _KTH_T 9 V ThS. Đặng Thanh Dũng 935951537 SÁNG 9h00 CN 04/08/2024 1.1

32 CS 353 Phân Tích & TK Hướng Đối Tượng 2 8 X28SG2 _TPM_T 9 V ThS. Trương Đình Huy 982132352 SÁNG 9h00 CN 04/08/2024 2.1

28 X28SG2 _NNA_T 1.2

24 X28SG3 _NNA_T 1.3

34 LAW 376 Luật sở hữu Trí tuệ 2 10 X28SG2 _VLK_T 9 V ThS. Mai Thị Mai Hương 916262099 SÁNG 10h30 CN 04/08/2024 4.1

35 ACC 421 Phân tích báo cáo tài chính 3 13 X28SG2 _KTH_T 9 V ThS. Dương Thị Thanh Hiền 935369484 SÁNG 10h30 CN 04/08/2024 1.1

36 CS 420 Hệ Phân Tán (J2EE, .NET) 3 8 X28SG2 _TPM_T 9 V ThS. Nguyễn Minh Nhật 905125143 SÁNG 10h30 CN 04/08/2024 2.1

28 X28SG2 _NNA_T 1.2

24 X28SG3 _NNA_T 1.3
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8 IV ThS. Dương Hữu Phước 94813456525 ENG 373 Dịch Báo Cáo Kinh Tế - Xã Hội 2

8 IV ThS. Lê Diệu My 90655706629 ENG 383 Anh Văn Lễ Tân 2

8 IV ThS. Đỗ Thị Kim Cúc 70528032533 ENG 319 Ngữ Âm - Âm Vị Học 2

ThS. Mai Thanh Hùng 91996440037 ENG 427 Thời Sự Trong Nước Việt - Anh 2 8 IV

SÁNG 7h30 CN 04/08/2024

SÁNG

CN 04/08/2024
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SÁNG 10h30 CN 04/08/2024
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CHIỀU 13h30
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37 X28SG2 _XDD_T 1.2

12 X28SG3 _XDD_T 1.1

10 X28SG2 _VLK_T 2.1

5 X28SG3 _VLK_T 4.1

40 ENG 430 Dịch Hội Nghị 3 28 X28SG2 _NNA_T 9 V ThS. Nguyễn Thị Bích Giang 905538598 CHIỀU 13h30 7 10/08/2024 1.3

37 X28SG2 _XDD_T 1.2

12 X28SG3 _XDD_T 1.1

10 X28SG2 _VLK_T 2.1

5 X28SG3 _VLK_T 4.1

43 CUL 378 Văn Hóa Mỹ 2 28 X28SG2 _NNA_T 9 V ThS. Đỗ Thị Kim Cúc 705280325 CHIỀU 15h00 7 10/08/2024 1.3

37 X28SG2 _XDD_T 1.2

12 X28SG3 _XDD_T 1.1

10 X28SG2 _VLK_T 2.1

5 X28SG3 _VLK_T 4.1

46 ENG 428 Thời Sự Quốc Tế Anh - Việt 2 28 X28SG2 _NNA_T 9 V ThS. Nguyễn Xuân Tích 945128605 CHIỀU 16h30 7 10/08/2024 1.3

10 X28SG2 _VLK_T 2.1

5 X28SG3 _VLK_T 4.1

48 LIT 376 Văn Học Anh 3 28 X28SG2 _NNA_T 9 V ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm 935525020 TỐI 18h00 7 10/08/2024 1.3

49 CIE 378 Kết Cấu Thép 2 37 X28SG2 _XDD_T 9 V ThS. Phạm Viết Hiếu 983766152 SÁNG 7h30 CN 11/08/2024 1.2 + 1.3

50 ARC 392 Kiến Trúc cho Xây Dựng 3 37 X28SG2 _XDD_T 9 V ThS. Ngô Quang Tâm 977227335 SÁNG 9h00 CN 11/08/2024 1.2 + 1.3

51 CIE 323 Nền & Móng 2 37 X28SG2 _XDD_T 9 V ThS. Lê Cao Vinh 905893448 SÁNG 10h30 CN 11/08/2024 1.2 + 1.3

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 3

(06 Trần Nhật 

Duật, 

P Tân Định, 

Q1, Tp HCM)
39 IB 351 Thương Mại Quốc Tế 3 8 IV

CHIỀU 13h30 7 10/08/20248 IV ThS. Lê Cao Vinh 90589344838 CIE 376

TS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 906575588

41 MEC 316 Cơ Học Đất 3

(06 Trần Nhật 

Duật, P Tân 

Định, Q1, Tp 

HCM)
42 LAW 307 Luật thương mại 2 2 8 IV CHIỀU 15h00 7 10/08/2024

8 IV ThS. Trương Hồng Minh 905541241

ThS. Mai Thị Mai Hương 916262099

44 MEC 306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) 4

(06 Trần Nhật 

Duật, 

P Tân Định, 

Q1, Tp HCM)
45 LAW 336 Pháp luật về tố tụng 2 8 IV

CHIỀU 16h30 7 10/08/20248 IV ThS. Phan Đình Thoại 915651552

ThS. Lê Thị Xuân Phương 976528435

47 LAW 368 Luật Đất Đai & Môi Trường 3 8 IV ThS. Lê Thị Bích Ngọc 942837555
(06 Trần Nhật 

Duật, P Tân 

Định, Q1, Tp 

HCM)
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CHIỀU 16h30 7 10/08/2024

TỐI 18h00 7 10/08/2024

CHIỀU 13h30 7 10/08/2024

CHIỀU 15h00 7 10/08/2024
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52 CIE 435 Máy Xây Dựng 1 37 X28SG2 _XDD_T 9 V ThS. Vũ Văn Nhân 325005268

53 CIE 324 Đồ Án Nền & Móng 1 37 X28SG2 _XDD_T 9 V ThS. Lê Cao Vinh 905893448

37 X28SG2 _XDD_T

12 X28SG3 _XDD_T

1

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận

LẬP BẢNG TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

Đà Nẵng, ngày ……tháng 06 năm 2024

KT. HIỆU TRƢỞNG

PHÓ HIỆU TRƢỞNG

8 IV ThS. Lê Cao Vinh 90589344854 CIE 377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

TS. Nguyễn Phi Sơn

Không thi (SV nộp đồ án)

Không thi (SV nộp đồ án)

Không thi (SV nộp đồ án)
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